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NĂM HỌC 2019-2020

MÔN NGỮ VĂN

I/ ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa.Có những bông hoa lớn và cũng có bông hoa nhỏ, cố những bông hoa nở sớm và có những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ săc màu được bày bán ở những cử hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “ đời hoa” bên vệ đường.
Sú mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời.

[…]

Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.
(Kazuko Watanabe, Mình là nắng việc của mình là chói chang)
Câu 1 (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản
Câu 2(1,0 điểm)  Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong câu văn: Có những bông hoa lớn và cũng có bông hoa nhỏ, cố những bông hoa nở sớm và có những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ săc màu được bày bán ở những cử hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “ đời hoa” bên vệ đường.

Câu 3 (0,5 điểm): Nêu hàm ý của câu
Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.
Câu 4(1.0 điểm)

Em có đồng tình với suy nghĩ của tác giả : “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa” không? Vì sao?

II. LÀM VĂN

Câu 1: (2,0 điểm)Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu,  hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) với chủ đề

Tôi là một đóa hoa

Câu 2. (4,0 điểm) 

Cảm nhận của em về vẻ đẹp của các cô gái thanh niên xung phong qua hai đoạn trích sau

Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Tất nhiên, tôi không vào viện quân y. Việc nào cũng có cái thú của nó. Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh thì căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ... Rồi khi xong việc, quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lần nữa, thở phào, chạy về hang.

Và:

Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích “Cachiusa” của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh...”. […]Chị Thao hát: “Đây Thăng Long, đây Đông Đô... Hà Nội...” Nhạc sai bét, còn giọng thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào, nhưng chị lại có ba quyển sổ dày, chép bài hát. Rỗi là ngồi chép bài hát. Thậm chí, say mê chép cả những lời tôi tự bịa ra nữa.




(Trích Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê, SGK Ngữ văn 9, tập 2)
Giải
I/ Đọc hiểu
· I. ĐỌC HIỂU
· Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận.

· Câu 2.

· "Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc "đời hoa” bên vệ đường."
· Phép tu từ được sử dụng trong câu văn: điệp từ"Có những...cũng có những...". Liệt kê những cuộc đời khác nhau của hoa.

· Câu 3. Hàm ý của câu: Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu:

· Dù ta không có ưu thế được như nhiều người khác, cho dù ta sống trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy bung nở rực rỡ, phô hết ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời, hãy luôn nuôi dưỡng tâm hồn con người và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

· Câu 4. Em đồng tình với suy nghĩ của tác giả: “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa”. Vì:

· - Mỗi người là một đóa hoa tuyệt vời trên thế giới này, tựa như mỗi một món quà độc đáo

· - Mỗi người đề có năng lực và phẩm chất tốt đẹp riêng của mình để làm đẹp cho cuộc đời

I. ĐỌC HIỂU

1. Phương thúc biểu đạt chính: Nghị luận

2. Phép tu từ: 
- Điệp ngữ/điệp cấu trúc có những…có những

- Ẩn du, liệt kê: bông hoa lớn ,  bông hoa nhỏ, bông hoa nở sớm, bông nở muộn,  những đóa hoa rực rỡ săc màu , những đóa hoa đơn sắc 
- Tác dụng: 
- Điệp ngữ/điệp cấu trúc - Ẩn du, liệt kê: bông hoa lớn ,  bông hoa nhỏ, bông hoa nở sớm, bông nở muộn,  những đóa hoa rực rỡ săc màu , những đóa hoa đơn sắc 
Chỉ ra lời dẫn trực tiếp được sử dụng trong đoạn trích

: "Cứ nghĩ bình thường đi, bình thường với nhau đi, bây giờ tôi chẳng đang rất khỏe là gì...". 

Và nhờ cái "bình thường"  (Xác định một lời dẫn vẫn cho trọn điểm)

Câu 3 (1,0 điểm): Nỗi đau đớn của ca đại phẫu thuật đã qua đi, giờ đây trên bụng hai mẹ con là hai vết sẹo dài như chứng nhân về quyết định rất đỗi lạ lùng, về việc sẵn sàng cho đi mà không băn khoăn về một phần thân thể của mình.

a) Xét về mặt cấu trúc, câu trên thuộc kiểu câu gì? Câu ghép

b) Xác định và nêu tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong câu trên.

- Phép so sánh : hai vết sẹo dài như chứng nhân về quyết định rất đỗi lạ lùng, về việc sẵn sàng cho đi mà không băn khoăn về một phần thân thể của mình.(0,25)
Tác dụng: Tăng tính gợi hình, gợi tả về ý nghĩa hai vết sẹo dài (Trên người mẹ con bà Thảo)(0,25)
Câu 4: (1.0 điểm)

Có lẽ có bạn đọc nghĩ rằng đó là hai con người kỳ lạ, nhưng khi gặp họ và trò chuyện, chúng tôi mới thấy mẹ con bà Thảo không kỳ lạ chút nào, họ chỉ muốn tặng quà một cách vô tư để nhận lại một thứ hạnh phúc tinh thần nào đó mà tôi không thể nào định danh được!

a. Xác định thành phần biệt lập có trong câu trên: Thành phần biệt lập tình thái “có lẽ” (0,5)
b. Theo em thứ hạnh phúc tinh thần mà người viết không thể nào định danh được là gì? Hạnh phúc của sự chia sẻ/, hạnh phúc của sự cho đi (niềm vui)
II. Làm văn

Câu 1: Hình thức (0,25, tổng phân hợp 0,25)

· Nội dung
+ Giải thích tâm niệm của Trịnh Công Sơn khi sống giữa cuộc đời con người cần có lòng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác (0,25)

+ Bàn luận về tâm niệm: (0,75 phải có dẫn chứng, thiếu dẫn chứng 0,5)

Cuộc sống vẫn còn có nhiều người có cảnh ngộ bất hạnh, đáng thương …rất cần những người có sự đồng cảm chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ

Tấm lòng sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn , giúp xua tan những nỗi đau, thắp lên những hạnh phúc để an ủi nỗi buồn, mang niềm vui đến cho người khác

Tình nguyện sẻ chia với người khác bằng tấm lòng rộng mở sẽ nhân được sự thanh thàn tâm hồn , cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn

+ Mở rộng và liên hệ: Phê phán những con người thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau, sự khó khăn của người khác 

+ Bản thân cần quan tâm chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện

· Chỉ rõ 2 phép, tên từ (0,5)

· Câu 2:

· Hình thức 0,5

· Nội dung

A/ Mở bài: giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận: tình yêu con của ông Sáu (đoạn cuối/hoặc ông Sáu làm lược) (0,5)

B/ Thân bài:

1. Khái quát về tác phẩm và đoạn trích (0,5 đ) 

– Hoàn cảnh

· Tóm tắt ngắn gọn

· Vị trí 

2. Phân tích tình yêu con của ông Sáu qua việc thực hiện lời hứa với con

· Hoàn cảnh làm lược: làm lược tại chiến khu, tận dụng thời gian rảnh rỗi

· Niềm vui khi chọn được chất liệu quý làm lược

· Thái độ tập trung kiên nhẫn, tỉ mỉ dày công khi làm lược; hành động sau khi làm xong lược, gửi gắm tất cả tình thương yêu

· Hành động và ánh mắt thay lời trăng trối với bạn trước khi hi sinh, sự thanh thản ra đi khi bạn hiểu ý mình

3. Nghệ thuật (0,5đ)

· Tình huống truyện độc đáo

· Kết hợp tự sự miêu tả và biểu cảm, ngôn ngữ kể chân thực tự nhiên giàu cảm xúc

C/ Kết bài:

· Khẳng định tình yêu con sâu sắc của nhân vật

· Đánh giá sự thành công của đoạn trích, tác phẩm

· Liên  hệ bản thân.

· II. LÀM VĂN
· Câu 1: Viết đoạn văn ngắn với chủ đề: Tôi là một đóa hoa.

· Câu 2:
· Dàn ý chi tiết:

· I. Mở bài:
· - Giới thiệu về tác giả Lê Minh Khuê

· - Giới thiệu về tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”

· - Giới thiệu nội dung đoạn trích và nêu cảm nhận chung về nhân vật Phương Định: Khung cảnh và công việc phá bom của Phương Định ở một cao điểm trên đường mòn Trường Sơn đã được nhà văn tái hiện một cách chân thực và sinh động qua đoạn trích trên. Nhân vật Phương Định trong đoạn trích đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi lòng quả cảm, không sợ hi sinh…

· II. Thân bài:
· 1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu:
· - Phương Định cùng với chị Thao và Nho làm thành một tổ trinh sát mặt đường. Họ ở “trong một hang dưới chân cao điểm”…

· - Công việc của Phương Định và đồng đội đặc biệt nguy hiểm. Hằng ngày, họ thay nhau đứng trên cao điểm đếm bom rơi rồi lao ra trọng điểm sau mỗi trận bom để đo khối lượng đất, đá phải san lấp, đánh dấu và phá những quả bom chưa nổ.

· => Cuộc sống gian khổ giữa chiến trường ác liệt, công việc đầy nguy hiểm và luôn phải đối mặt với cái chết, nhưng Phương Định vẫn giữ được những vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nổi bật là tinh thần dũng cảm, gan dạ, không sợ hi sinh được thể hiện sâu sắc trong một lần phá bom.

· - Dù công việc của họ rất khó khăn nguy hiểm nhưng họ vẫn lạc quan và yêu đời

· + Cô thuộc rất nhiều bài hát và hay hát

· + Cô rất hay mơ mộng và nghĩ vẫn vơ

· => Phương Định là một cô gái lạc quan yêu đời và yêu nước, có tâm hồn trong trắng, hồn nhiên.

· 2. Tinh thần dũng cảm, gan dạ trong một lần phá bom:
· - Khung cảnh và không khí chưa đầy sự căng thẳng “Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Ðất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa”.

· => Không cần tô vẽ, tự bản thân khung cảnh ấy, với những hình ảnh của hung thần chiến tranh đã đủ gây ấn tượng về chiến trường ác liệt, nơi hằng ngày Phương Định cùng với những người đồng đội của mình phải sống và chiến đấu, làm nhiệm vụ. Trang viết của Lê Minh Khuê đã ghi lại một cách ít lời nhất cuộc chiến đấu khốc liệt của tổ trinh sát mặt đường.

· - Trong không khí căng thẳng và vắng lặng đến rợn người, nhưng rồi một cảm giác bỗng đến với cô làm cô không sợ nữa: “Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới”. Lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi sự tự trọng. Chính tình đồng đội đã khiến cô vững tâm hơn, yên tâm hơn về công việc nguy hiểm mà mình đang và sẽ phải đối mặt ở phía trước.

· - Và khi đã ở bên quả bom, kề sát với cái chết có thể đến tức khắc, từng cảm giác của cô như cũng trở nên sắc nhọn hơn và căng như dây đàn: “thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi, tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành”. Thần chết nằm chực ở đó chờ phút ra tay. Cô phải nhanh hơn, mạnh hơn nó, không được phép chậm chễ một giây. Thật đáng sợ cái công việc chọc giận Thần Chết đó. Ai dám chắc là quả bom sẽ không nổ ngay bây giờ, lúc Phương định đang lúi húi đào đào, bới bới ấy. Thế mà cô vẫn không run tay, không bỏ cuộc và thực hiện nhiệm vụ cho đến thao tác cuối cùng. Cô cố gắng thực hiện các động tác nhanh, chạy đua với thời gian nhưng vẫn cẩn trọng, nhẹ nhàng; chỉ cần sai sót nhỏ thôi là bom sẽ nổ ngay lập tức.

· - Xong nhiệm vụ, Phương Định chạy tới chỗ ẩn nấp, hồi hộp chờ đợi, lo lắng, “tim đập không rõ”, thần kinh căng thẳng cao độ. Cô có nghĩ đến cái chết, nhưng đó là “một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”; tâm trí Phương Định chỉ còn băn khoăn việc “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai”. Cô không ngần ngại hi sinh; cái công việc khủng khiếp bóp nghẹt trái tim này đâu chỉ diễn ra hôm nay, những nguy hiểm không kể xiết ấy diễn ra từng ngày, trở thành một điều quen thuộc.: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần”. Cô chỉ sợ đường không thông, không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi khi bom nổ - một thứ tiếng kì quái váng óc - ngực nhói, mắt cay, cô vẫn phủi áo và chạy xuống ngay nơi nổ.

· - Trong truyện, có lẽ đây là đoạn xuất sắc nhất; tâm lí nhân vật được miêu tả vô cùng chi tiết. Khi cái chết im lìm và đáng sợ kề bên, mọi cảm giác của Phương Định đều trở nên sắc nhọn. Chính sự khốc liệt của chiến trường đã tôi luyện tâm hồn vốn nhạy cảm của một nữ sinh thành bản lĩnh của người thanh niên xung phong kiên cường, bất khuất.

· => Cảm xúc và suy nghĩ chân thực của cô đã truyền sang cho người đọc nỗi niềm đồng cảm yêu mến và sự kính phục. Một cô nữ sinh nhỏ bé, hồn nhiên, giàu mơ mộng và nhạy cảm mà cũng thật anh hùng, thật xứng đáng với những kì tích khắc ghi trên những tuyến đường Trường Sơn bi tráng. Một ngày trong những năm tháng Trường Sơn của cô là như vậy! Những trang lịch sử Trường Sơn không thể quên ghi một ngày như thế!

· 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật:
· - Có thể nói, gan dạ, dũng cảm là nét nổi bật trong phẩm chất của Phương Định, của biết bao người con gái, người con trai khi đến với chiến trường ác liệt, tham gia vào việc chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

· - Người đọc yêu mến cô còn bởi lí tưởng sống cao đẹp, tình đồng đội gắn bó, tâm hồn trong sáng giàu mơ mộng. Với tất cả những phẩm chất đáng quí đó, cô và những người đồng đội của mình thực sự là “những ngôi sao xa xôi” toả sáng trong trái tim độc giả, trong suy nghĩ của biết bao thế hệ con người Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai sau.

· - Thành công nghệ thuật của tác giả Lê Minh Khuê khi xây dựng nhân vật: ngôi kể thứ nhất, Phương Định là nhân vật chính cũng là người kể chuyện; giọng điệu nữ tính; xây dựng nhân vật vừa có nét tương đồng lại có những cá tính riêng

· III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.

· Đề thi vào lớp 10 môn Văn - Sở GD Đồng Nai 2019
· Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép tu từ được sử dụng trong câu văn: Có những bông hoa lớn và những bông hoa nhỏ, có những bông hoa nở sớm và những bông hoa nở muộn, có những bông hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những gian hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa" bên vệ đường
· 
· Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn - Sở GD Đồng Nai 2019
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Cau

Noi dung

Céul:
Phuong thire bidu dat chih: nghj huin

Céu2:

Pigp tir “co nhing” liét ke nhimg cude doi khic nhau ciia hoa, nhén manh bong hoa cing co
nhitng cude di riéng.

Céu3:

Ham § clia cau: Da sinh ra trong hoan canh nio ciing hay song hét long, nhiét huyét va chiy bong
Céaud:

HS duara ¥ kién riéng cua minh.

Pong tih. Vi

+ Mbi con ngudi h moén qua tuyét voi duge trao ting thé gioi

+ Mbi ngudi 6 nhimg phim chdt va ning luc riéng m dep cho cuge doi
+...

1. Gi6i thiéu chung

Tic gid:

- Thuje nh van truong thanh trong khang chién chong Mi. Ba gia nhap thanh nién xung
phong va bit diu sang tac vio diu nhimg nim 70.

- Lé Mih Khué thanh cong & thé loai truyén ngfin:

+ Trong chién tranh, hi sang tac ciia ba tip trung viét vé cude song, chién déu cia tudi tré &
tuyén dudng Trugng Son,

+ Sau 1975, séng tic cta Lé Minh Khué bém sit nhimg chuyén bién cta doi song xa hoi va con
ngirdi trén tinh thin 48 moi

- Séng tac ciia L& Minh Khué cubn hit ngudi doc nhor 161 viét gian di, tw nhién, 16i ké chuyén sinh
dong, kha ning phan tich tim li nhin vat chan thyc, tinh té.

Téc phim va doan trich

- Tac phim duge viét nam 1971, giita lic cuge khing chién chéng Mi dang dién ra 4c gt

- Hai doan trich ké v& vé dep anh hing diing cam va vé dep tim hon trong séing, hon nhién cua

‘uhiing c6 géi thanh mén xumg phong.

2. Phan tich

- Nho, Thao, Phuong Pinh k nhitng c6 gii rit tré, ho sdng chién ddu trén “mdt cai hang lon dudi
chan cao diém” giita vimg trong diém cia tuyén duong Trudng Son — noi tip trung nhiéu nhit
bom dan ctia ké thi.

- Noi ho sbng chi ¢6 tan tich cia chién tranh: duong bi danh 1 loét, miu dit do, tring Bn lon,
hai bén duong khéng 6 L xanh. chi cé nhimg thin cay bi tude khd chiy, nhimg ¢dy Ion nim kin
Ioc, nhimg ting d4 to, nhimg thing xing hodc nhimg thanh 6 t6 méo md, han ri nim trong dit.
=> Tuéng chimg nhu moi thir bi hiy diét, khong c6 ddu hiéu ciia sy song. Hoan canh song dy da
cho ta thiy cai khdc ét cua chién tranh, sy kh kiin gian khd ma con nguoi phéi trii qua.

- Cong viée clia ho diic bigt nguy hidm:

+ Quan st dich ném bom, sau in d6 ho ki ko ra trong diém do khdi hrong dét da bi dao
X0, dém nhimg qua bom chua nd va pha bom.

+ Phai thuong xuyén d6i mit voi cai chét.

2.1 Pogn 1: Vé dgp phim chit: diing cam, kién cwong ciia nhitng ¢6 gii thanh nién xung
phong

- Poan van noi kn cong viée vo cimg nguy hiém ciia nhimg 6 géi thanh nién xung phong.

- Hoan canh:

+ Chay trén cao diém ban ngy => dia diém v cing nguy hiém, c6 thé bi bom danh bt cir lic
no.

+ Khong khi dim mi chét choc: dit boe khéi, khong khi bang hoang, méy bay dm ixa din

+ Bom nim Fin khudt, n6 k tay thin chét khong thich din, c6 thé cudp di tinh mang cua cac ¢
gai bit cir lic no.

=> Hoan canh c6 nhiéu nguy hiém, kho khan.

- Cic cb gii

+ Thin kinh céing nhu chéo, tim dp bt chip cd nhip didu.

+ Khi xong viée mdi dém tho phio, nhe nhom.

+ Ho thuong xuyén phai doi mit voi céi
trong rudt himg qua bom™ Ho bi bom vii k chuyén binh thuong. Céng viéc thuong ngiy dy
khién thin kinh ho ludn cang thing, doi hoi phai 6 sy binh tinh, ding cam.

- Nghé thugt;

~+ Giong di¢u trin thuit binh thin cho thiy tinh thin anh‘ding qua cim & nhimg ngudi con gii
nay.

+ Sir dung hinh anh dc sic, giu gia tri tao hinh.

2.2 Pogn 2: Vé dep tim hé

- Ho 1 ba c6 gii tré ¢6 ndi tim phong phi. O ho c6 nhimg nét clung cia ¢6 gii hay mo ming,

trong sing, hon nhién, yéu doi

~Cube song bom dan gan k&, cai chét rinh rap nhung ba co gAi van mang trong mih fam hon 8
trung, yéu doi Vin ngay ngay ca hat:

+ Phuong Pinh thich nhidu bai, nhung 6 thich nhit 1 bai hinh khiic bd doi, hat dén ca quan
ho,... Khong chi vy 6 con thich ngdi bé gbi mo ming.

+ Chi Thao dit hét sai bét nhac, khong trdi chiy bai ndo nhung chi vin hét, vin lac quan, yéu doi
Pic biét du hat khong hay nhung chi c6 tin ba quyén sé day chép bai hat. Thim chi ca 1 hat
Phuong Dinh bia ra ciing ciing ¢§ edng chép vo.

- Nghé thuit: giong vin bong dia, hom hinh gop phin thé hién tam hon trong sing, yéu doi

=> Cude m‘mganhiéfnmaug&:km kl-;nmnmg}p\inhﬁnl?mmh;cqgn yéu doi Trong
hang vin vang En tiéng hit cla ba c6 géi vi nhimg dy dinh vé tuong ki Chién tranh bom dan
Khéng thé phé di duge nhing gidy phit mo mong dy.

Nhiin xét: Hai doan vin da km sang En hai vé dep tam hon ciia nhirg nguoi con gii thanh nién
xung phong: vira kién cuong, ding cam vira mo mong, hon nhién, yéu doi Trong céi khoi bom,
lira dan cua chién tranh chinh sy yéu doi, hon nhién do da gitp cac ¢ vugt qua moi kho khin, thir
thich

3. Tong két





· Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 Đồng Nai
· I. ĐỌC HIỂU
· Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận.

· Câu 2.

· "Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc "đời hoa” bên vệ đường."
· Phép tu từ được sử dụng trong câu văn: điệp từ"Có những...cũng có những...". Liệt kê những cuộc đời khác nhau của hoa.

· Câu 3. Hàm ý của câu: Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu:

· Dù ta không có ưu thế được như nhiều người khác, cho dù ta sống trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy bung nở rực rỡ, phô hết ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời, hãy luôn nuôi dưỡng tâm hồn con người và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

· Câu 4. Em đồng tình với suy nghĩ của tác giả: “Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa”. Vì:

· - Mỗi người là một đóa hoa tuyệt vời trên thế giới này, tựa như mỗi một món quà độc đáo

· - Mỗi người đề có năng lực và phẩm chất tốt đẹp riêng của mình để làm đẹp cho cuộc đời

· II. LÀM VĂN
· Câu 1: Viết đoạn văn ngắn với chủ đề: Tôi là một đóa hoa.

· Câu 2:
· Dàn ý chi tiết:

· I. Mở bài:
· - Giới thiệu về tác giả Lê Minh Khuê

· - Giới thiệu về tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”

· - Giới thiệu nội dung đoạn trích và nêu cảm nhận chung về nhân vật Phương Định: Khung cảnh và công việc phá bom của Phương Định ở một cao điểm trên đường mòn Trường Sơn đã được nhà văn tái hiện một cách chân thực và sinh động qua đoạn trích trên. Nhân vật Phương Định trong đoạn trích đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi lòng quả cảm, không sợ hi sinh…

· II. Thân bài:
· 1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu:
· - Phương Định cùng với chị Thao và Nho làm thành một tổ trinh sát mặt đường. Họ ở “trong một hang dưới chân cao điểm”…

· - Công việc của Phương Định và đồng đội đặc biệt nguy hiểm. Hằng ngày, họ thay nhau đứng trên cao điểm đếm bom rơi rồi lao ra trọng điểm sau mỗi trận bom để đo khối lượng đất, đá phải san lấp, đánh dấu và phá những quả bom chưa nổ.

· => Cuộc sống gian khổ giữa chiến trường ác liệt, công việc đầy nguy hiểm và luôn phải đối mặt với cái chết, nhưng Phương Định vẫn giữ được những vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nổi bật là tinh thần dũng cảm, gan dạ, không sợ hi sinh được thể hiện sâu sắc trong một lần phá bom.

· - Dù công việc của họ rất khó khăn nguy hiểm nhưng họ vẫn lạc quan và yêu đời

· + Cô thuộc rất nhiều bài hát và hay hát

· + Cô rất hay mơ mộng và nghĩ vẫn vơ

· => Phương Định là một cô gái lạc quan yêu đời và yêu nước, có tâm hồn trong trắng, hồn nhiên.

· 2. Tinh thần dũng cảm, gan dạ trong một lần phá bom:
· - Khung cảnh và không khí chưa đầy sự căng thẳng “Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Ðất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa”.

· => Không cần tô vẽ, tự bản thân khung cảnh ấy, với những hình ảnh của hung thần chiến tranh đã đủ gây ấn tượng về chiến trường ác liệt, nơi hằng ngày Phương Định cùng với những người đồng đội của mình phải sống và chiến đấu, làm nhiệm vụ. Trang viết của Lê Minh Khuê đã ghi lại một cách ít lời nhất cuộc chiến đấu khốc liệt của tổ trinh sát mặt đường.

· - Trong không khí căng thẳng và vắng lặng đến rợn người, nhưng rồi một cảm giác bỗng đến với cô làm cô không sợ nữa: “Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới”. Lòng dũng cảm của cô như được kích thích bởi sự tự trọng. Chính tình đồng đội đã khiến cô vững tâm hơn, yên tâm hơn về công việc nguy hiểm mà mình đang và sẽ phải đối mặt ở phía trước.

· - Và khi đã ở bên quả bom, kề sát với cái chết có thể đến tức khắc, từng cảm giác của cô như cũng trở nên sắc nhọn hơn và căng như dây đàn: “thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi, tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành”. Thần chết nằm chực ở đó chờ phút ra tay. Cô phải nhanh hơn, mạnh hơn nó, không được phép chậm chễ một giây. Thật đáng sợ cái công việc chọc giận Thần Chết đó. Ai dám chắc là quả bom sẽ không nổ ngay bây giờ, lúc Phương định đang lúi húi đào đào, bới bới ấy. Thế mà cô vẫn không run tay, không bỏ cuộc và thực hiện nhiệm vụ cho đến thao tác cuối cùng. Cô cố gắng thực hiện các động tác nhanh, chạy đua với thời gian nhưng vẫn cẩn trọng, nhẹ nhàng; chỉ cần sai sót nhỏ thôi là bom sẽ nổ ngay lập tức.

· - Xong nhiệm vụ, Phương Định chạy tới chỗ ẩn nấp, hồi hộp chờ đợi, lo lắng, “tim đập không rõ”, thần kinh căng thẳng cao độ. Cô có nghĩ đến cái chết, nhưng đó là “một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”; tâm trí Phương Định chỉ còn băn khoăn việc “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai”. Cô không ngần ngại hi sinh; cái công việc khủng khiếp bóp nghẹt trái tim này đâu chỉ diễn ra hôm nay, những nguy hiểm không kể xiết ấy diễn ra từng ngày, trở thành một điều quen thuộc.: “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần”. Cô chỉ sợ đường không thông, không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi khi bom nổ - một thứ tiếng kì quái váng óc - ngực nhói, mắt cay, cô vẫn phủi áo và chạy xuống ngay nơi nổ.

· - Trong truyện, có lẽ đây là đoạn xuất sắc nhất; tâm lí nhân vật được miêu tả vô cùng chi tiết. Khi cái chết im lìm và đáng sợ kề bên, mọi cảm giác của Phương Định đều trở nên sắc nhọn. Chính sự khốc liệt của chiến trường đã tôi luyện tâm hồn vốn nhạy cảm của một nữ sinh thành bản lĩnh của người thanh niên xung phong kiên cường, bất khuất.

· => Cảm xúc và suy nghĩ chân thực của cô đã truyền sang cho người đọc nỗi niềm đồng cảm yêu mến và sự kính phục. Một cô nữ sinh nhỏ bé, hồn nhiên, giàu mơ mộng và nhạy cảm mà cũng thật anh hùng, thật xứng đáng với những kì tích khắc ghi trên những tuyến đường Trường Sơn bi tráng. Một ngày trong những năm tháng Trường Sơn của cô là như vậy! Những trang lịch sử Trường Sơn không thể quên ghi một ngày như thế!

· 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật:
· - Có thể nói, gan dạ, dũng cảm là nét nổi bật trong phẩm chất của Phương Định, của biết bao người con gái, người con trai khi đến với chiến trường ác liệt, tham gia vào việc chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

· - Người đọc yêu mến cô còn bởi lí tưởng sống cao đẹp, tình đồng đội gắn bó, tâm hồn trong sáng giàu mơ mộng. Với tất cả những phẩm chất đáng quí đó, cô và những người đồng đội của mình thực sự là “những ngôi sao xa xôi” toả sáng trong trái tim độc giả, trong suy nghĩ của biết bao thế hệ con người Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai sau.

· - Thành công nghệ thuật của tác giả Lê Minh Khuê khi xây dựng nhân vật: ngôi kể thứ nhất, Phương Định là nhân vật chính cũng là người kể chuyện; giọng điệu nữ tính; xây dựng nhân vật vừa có nét tương đồng lại có những cá tính riêng

· III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.

